
RX Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

[ j Prazopro 20 
Esomeprazol 20mg 

Để xa lầm lay trẻ em 
“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước hi dùng 
THẰNH PHẨN CÔNG THỨC THUỐC, 
"hành phần hoạt chất: Esơmeprazo (0ưới dạng esorreprazol magnesi tihydra hạt ba tan trong 
/uột chúa 66% (MA) &somepAaz0l. magnes). 20mg 
Thành phần tá đợc, Hdrogy pfo@yI me! luise - E5, Sodiưn Hydroxe, Sodn Catbanis, 
Tiantm Dioxde, Dieodue Hydragen 0rthophosphala, Manndl, Taleum, Sodiun Lauy! Suphat 
PVP KS0, MeDcryicac.d (opoyrmer(L-300), Dietyl Phihal., Tueen 80........vừa đủ { viên 
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng số 2, nắp và thân nang màu tím, nắp nang có in 3 vòng cưng màu 
Vàng, bên trong chứa các hạt được bao tan trong ruột màu trắng hay trắng ngà, 
CHỈ ĐỊNH 

“ LoÉLđạ dầy =tá ràng 
- Phòng vàđiểutị, bétdạ đồy ~ tá tàng do đồng thuốc cống viêm không soi, 
Phòng và đutịbết do stress 
- BỆnh rào ngIẸ đạ dày~thực quản. 
~HộichíngZolinge~ Elin. 
~ Xiất yết do ết dạ đây ~ á ràng nặng, sau kôi đu tị bằng nộ soi (để phòng xuất huyết tỉ 
phí. 
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG 
Cách đùng: nuối viên thuố vi nu, không được nhai hoặc nghiền, 
Liểu đng 
"Người lớn và trẻ em > 12 uổi 
'Đấuiiöáiđã đầy l rằng đo nhễm Halobacar ploi: 
~Esomeprezl là một thành phần trong phác đổ đi r cùng với kháng sinh, ví dụ phác đổ 3 hoc 4 
thuc (ng vớ amodcii và crihronycin hoặc ciailomyri, tetdridazo và bismuf) 
tổng esoneprazolnỗiầ 20 mg (1 viên), ngày 2 lần trong 7 ngày Ty lộ kháng thu: ð từng địt 

phương đ lựa chọn phác đổ phù hợp là 3 hoặc 4 thuốc phi hợp với nhau (amoxiin, dalrønyci, 
eronidar, tniđas|, tracycin, iemih) 
.Đểuịloếtdg dầy do dùng thuốc chống vêm không sierdid hoặedự phông lo do sues< 
ống mỗingày20 ng (1 viên) ong4 =8 trần. Dự phòng ét dạ dây những ng có ngụ cơcao về 
tiến chứng ö ạ đầy tá tràng, nhưng có yêu cầu phải tếp tục điềUtị bằng thuốc chống vêm không 
tro: Uống mỗi ngày 20mg (†iê) 
.Điu tị bệnh trào ngược dạ đầy ~ thực quản nặng có iễm trợ thực quản: 
ống nỗi ngày 20mg ({ iên) trong 4 8 tuần, có thể tống thêm 4< 8 tuần nữa nếu tổn thương chưa 
lin. 
.Điều tị duy sau Khí đã Môi iêm trợ thực quân hoặc để để tị tiệu chủng trong trường hợp 
+hông có viêm trợtth/cquản:tống mỗi ngày 20ng ({ vi). .- Ì 
"Điều tị hội chủng Zolinge ~ Elisn: Tuỳ theo á thể và mức độ tăng tiết ad của dịch đạ đầy, lều 
đùng mỗi ngày cao hơn trong ác trường hợp ác, ùng mộ lần hặc chia làm 2 lần hững ngày. Liều 
khởi đầu tống 40 mg (2viên), ngày 2 lần, sau đ đều chỉnhiềukhicần thiết. Đasố ngưi bệnh có thể 
kiểm soát được bệnh ở lều 80 = 160 mg mỗi h0ây, mặc dù cổ uBñg hợp đã phải dùng đến 240 mơ 
mỗi ngày. ác ểulớ hơn 80 mọ/ngày phải chia làm 2 lần. 
Trẻ em dưới 1êuổi:Nên sĩ dụng đạng bào chế khá phù hợp hơn 
“Người suy gan: Không cần giảm iu ð ngời uy gan nhọ và trưng bình. Người sửy gan nặng Không 
đùng quá 20 mg một ngày, 
"Người suy thận: Không cắn giảm liu ð ngưi s thận những tn trọng ở người uy thận vì nh 
nghiệm s dụng ð những ngườ bệnh này còn hạn chế 
"Người cao tuổ Không cắn phải gẫm lêuð ng ca tổ. 
“CHỐNG CHỈ ĐỊNH. 
~ Quá mẫn với esomeprazol hoặc các thuốc c chế bơm protgn khắc hoc vớ bấ kỳ thành phần nào 
của thuốc. 
~ Không được sử dụng đồng thồivốinelinad. 

.tẲNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC. 
Trưổc hi dng thuốc c chế bơm prlon, phải lại từ khả năng ung thứdạ dây vị thuốc có thể che 

lấp triệu chứng, làm chậm chẩn đoán ung thứ. 
Thận trọng khi dùng  ngiờibị bệnh gan, ngời mang tại hoặc củọ cơn bí. 

+ Phải thận trọng khi đũng esoeprarol kéo dài vì có thể gây việm teo dạ dày hoc tăng ngư o2 
nhiễm khuẩn (0hwvðm phổi nắc phải i cộng đồng) 
~ 0ó th tăng nguy cơ êu chấy do osridim difiiekhi dùng các thốc ẫ chế bớm prdlon. 
- Khigùng các thuốc c chế ơn proon, đặc iệtkải dùng lều cao và léo dải (> 1 năm), có thể làm 
tăng ngưy o gãy xương chậu, xương cổ tạy hoặc cột sống do loãng xung, Dø chế của hiện tượng này 
chứa đuợc gi thích, nhưng có thể do giảm hấp thu caki không hòa tan do tăng pH đạ đây. Khuyến 
cáp ng lềuthấpnhấtcó ác dụng trong thờ gian ngắn nhất ó thể, phù hợp vinh rạng lâm sng. 
Những bệnh nhân có nguy cơ gãy xuơng do loãng ương nên dùng đủ cai và vianin D, đánh giá nh 
rạng xương và quản lý theo hưởng dẫn. 
- Esơnepraz0, cũng như tất cả ác thuốc kháng a khác, có thể làm gầm hấp thu viami B12 
(Kyanocebalamin) đo sự giãm hoặc tiếuacLd ch, Điềunày nên được căn nhắc trên các bệnh nhân 
thiếuViammi B12 hoặc có nguy co giảm hấp thu viemin B12 trong điều đài hạn 
Đã có các báo cáo về hạ mannesi huyết nghiêm trọn ö ác bệnh nhân được điềutrivới các thốt ức 

chế bơn prlon (PP!) nhưesoneprazo trong ít nhốt 3 tháng, và trong hầuhết các tường hợp sử đụng 
PPI tron † năm, CÁ triệu chứng nghiệm trọng của hạ magnesi hết như mỆt nỗi, c cứng cá, mê 
sảng,cogiật,choáng váng vàloạa nhịp thất ó thể xây ra hưng có thể hổi phát âm thầm và không 
.đợ để ý, Phần lớ các bệnh nhân gặp tình trạng hạ maonesi huyết sẽ đợc cải hiện sau khi bổ ung 
'nagnesivà ngừng thuốc PP. 
ổi các bệnh nhân điu tị tờ gn đi với PPI tặc bệnh nhân phải sĩ dụng PPI cùng với dgon 

hay các thuốc khác có thể gây hạ magnesi huyết (như thuốc lợi), các chuyên viên tế ên cân 
nhắc định kượng nồng độ magnesi trong máu tuc khi bắt đầu điều tr với PPI và kiểm tra đính kỳ 
trong qó tình đutri 
.SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ. 
“Sử dụng ở phụ nữ có thai: Cua có nghiên cíu đây đi khi dùng esomteprazolở người mang thái. Trên 
động vật, chuờt cổng trắng tống esomeprasl iều280 mọlg/ngày (gấp 57 lần liều đùng rên ngi 
-ínhtheodiện ch bồ mặteơ th) à thỏ uống liều 8ô mợ/Kg'ngày (gấp S5 lần lều đùng trên ngẼiíih 
heo điệních bể mặt cơ thổ) đã không thấy bằng chứng về sy giảm khả năng sinh sản hoc độc đối 
ới thi do #spneprzơl. Tuy nhiên, chỉ sử đụng esomteprazol trong thời kỳ mang tai khi thệt cần 
thiết 
“Sử đụng ở phụ nữ cho can bú: Dhưa iếtesomepfzzo có tài tiết vào sữa ngtðihay không, Tuy nhiên, 
cneprszol dược phân phối vào sữa của ng&i, 
Esơmeprazg|có khả năng gây ra các táo dụng Không mong muốn ở trẻ bó mọ, ì vậy phải quyết định 
ngủng cho con bú hoặc ngừng thuốc, tùy theo tắm qua trọng của việc dùng thuốc đố với ngồi mẹ, 
.ẢNH HƯỜNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC. 

“Có thể gặp các tác đụng không mơng muốn nhứ chóng nặtvàrốtạnthị gác. Không ái xe hoặc vận 
ành máy móc nấu có những đấu hiệu trên 
“TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC, 
~ 0o ức chế bài tiết agió, esemneptazol làm tăng pH dạ dầy, ảnh huờng đến sinh khả dụng của các 
thuốc hấp thuphụ thuộc pH: kedoconazd, muối sắt digosin, 
~Esoepraroltương tác duc động học với các uc chyển hóa tỏi hệ etưym cfoehrom P460, 
'Boonzym OYP2019 ð gan. Dìng đồng thời ssoneprazolvớ ciosizollàm tăng nổng độ cioszølvà 
chất chuyển hóa có hoạtính của nó, xem xát giảm liềuciostaz9. 
~ Dùng đồng thời esomeprazol với voriconazol có thể làm tăng tiếp xúc với esomeprazol hơn gấp 2 lần, 
xem sét ð những ngưõi bệnh dìng lều cao esorreprazol (240 mợ/ngày) như khi điều tị hội chứng 
2olinger~ on 
~ Dũng esomepraso với các thuốc gây cảm ứng OYP2019 và OYP3A4 nhưritampin làm gầm nồng độ 
esoneprszdj tránh dùng đồng tồi 
~06 thể lãng ngy cơ hạ magnesi huyết khi đìng eeomteprazl cìng các thuốc cũng gây hạ magnesi

https://trungtamthuoc.com/
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